
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Công Quốc 260753683 4600002095
Không xác định thời 

hạn
23/06/2021 - 06/07/2021

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Lavela tại Bình Thuận
1 000 000

2 Châu  Ngọc Kiểm 260805840 6021377130

Xác định thời hạn 

- 24 tháng

 ( 26/03/2020 - 

25/03/2022)

09/07/2021 - 22/07/2021
Chi nhánh Công ty cổ phần 

Lavela tại Bình Thuận
1 000 000

3 Trương Thị Đào 264230278 207380267
Không xác định thời 

hạn
29/07/2021 - 11/08/2021

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Lavela tại Bình Thuận
1 000 000

4 Nguyễn Thị Kim Dung 261527857 6012001565
Không xác định thời 

hạn
27/07/2021 - 09/08/2021

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Lavela tại Bình Thuận
x 2 000 000

5 Trần Bảo Trung 261254818 6014002860

Xác định thời hạnhạn 

- 24 tháng 

(26/03/2020 - 

25/03/2022)

24/07/2021 - 06/08/2021
Chi nhánh Công ty cổ phần 

Lavela tại Bình Thuận
1 000 000

6 Phan Ngọc Duy 261524457 6021378373

Xác định thời hạn- 

12 tháng (10/07/2021 

- 09/07/2022)

31/07/2021 - 13/08/2021
Chi nhánh Công ty cổ phần 

Lavela tại Bình Thuận
1 000 000

7 000 000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 06 người ; Số tiền: 7.000.000 đồng (trong đó có 01 người đang nuôi 01 con nhỏ).

Bằng chữ: Bảy triệu đồng.

Tên cơ sở làm việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số:  2747   /QĐ-UBND ngày   15 háng  10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS02

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LAVELA TẠI BÌNH THUẬN
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